
              

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lào Cai đợt 1 năm 2026

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 
06/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm;

Xét đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào 
Cai tại Tờ trình số  611 /TTr-HĐĐGSP ngày 21/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lào Cai đợt 1, năm 2026, với nội dung như sau:

1. Công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao OCOP đối với 14 sản phẩm, 
trong đó: 02 sản phẩm đánh giá mới; 11 sản phẩm nâng hạng và 01 sản phẩm đánh 
giá lại.

2. Công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao OCOP đối với 44 sản phẩm, 
trong đó: 19 sản phẩm đánh giá mới; 25 sản phẩm đánh giá lại.

 (Có danh sách chi tiết kèm theo)
3. Sản phẩm đạt sao nêu trên được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng 

nhận OCOP, được sử dụng biểu trưng OCOP, thứ hạng sao trên bao bì, nhãn mác, 
các tài liệu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm và các chính sách theo quy định hiện 
hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số:        /QĐ-UBND
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Lào Cai, ngày      tháng 7  năm 2026
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4. Kết quả phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị thời hạn trong 36 tháng 
(ba năm), kể từ ngày được quyết định công nhận sản phẩm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thông báo kết quả 

đánh giá, phân hạng đến Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có sản phẩm OCOP 
và các chủ thể OCOP; đề xuất kinh phí hỗ trợ sản phẩm OCOP, hỗ trợ giới thiệu, 
quảng bá, xúc tiến thương mại; hướng dẫn các chủ thể OCOP sử dụng và in biểu 
trưng OCOP trên bao bì sản phẩm theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm, đề xuất xử lý hành vi 
vi phạm theo quy định. 

2. Các cơ sở sản xuất có sản phẩm được công nhận tại Điều 1 của Quyết 
định này có trách nhiệm tổ chức quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo 
đúng quy định của Chương trình OCOP; tiếp tục nâng cao chất lượng, hình ảnh 
sản phẩm trên thị trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và 
Môi trường, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá Thể thao và 
Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có sản phẩm OCOP được 
công nhận; Đại diện các cơ sở sản xuất có sản phẩm được công nhận OCOP và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- CVP, PCVP (đ/c Khanh);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, NLN (Minh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Quốc Hưng
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DANH SÁCH
Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP thuộc Chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lào Cai đợt 1, năm 2026
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /7/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT TÊN SẢN PHẨM TỔNG 
ĐIỂM CHỦ THỂ OCOP ĐỊA CHỈ

I Sản phẩm đánh giá mới   

Sản phẩm đạt 4 sao 
(****)

1 Cá Tầm Sa Pa hun khói 81

2 Cá Hồi Sa Pa rắc vị 81

HKD Lê Trung Thức 
-Trại Cá Hồi Thức 

Mai

Xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào 
Cai

Sản phẩm đạt 3 sao 
(***)

1 Rượu Sâu Chua Classic 67 HKD  Sâu Chua Mỹ 
tửu Sa Pa

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai

2 Rượu Núi đá men lá hạ 
thổ

58 HKD Lê Thành Nam Xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai

3 Lạp sườn 63

4 Thịt nạc vai gác bếp 63

5 Thịt ba chỉ hun khói 63

HTX nông nghiệp 
Bản Xanh

Xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai

6 Trà cao mâm xôi bầu đất 59 HKD Mộc Ân
Xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào 

Cai

7 Lục trà Shan Tuyết A 
Múc

65

8 Bạch trà Shan Tuyết A 
Múc

66

9 Hồng trà Shan Tuyết A 
Múc

66

HTX trà Shan Tuyết 
Trường Sinh

Xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai

10 Rượu Mộc Ngô men lá 60 HKD cơ sở sản xuất 
rượu Tây Bắc

Xã Cốc San, tỉnh Lào Cai

11 Lục trà 63

12 Trà mẫu đơn 63
HTX Quang Tom Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
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13 Bánh dày cốm nếp Tú Lệ 57
HTX Dịch vụ thương 
mại nông lâm nghiệp 

Cao Phạ
Xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai

14 Quẩy nếp Tú Lệ 54

15 Khẩu hang nếp Tú Lệ 54
HKD Nghĩa Hưng Xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai

16 Tinh dầu quế Châu Quế 64 HTX Chiến Thắng 
Văn Yên

Xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai

17 Rượu ngâm cao xương 
ngựa Bạch Vương Vũ

61

18 Rượu đông trùng hạ thảo 
Bạch Vương Vũ 

61

Công ty TNHH Đầu 
tư và Phát triển Bạch 

Vương Vũ

Phường Văn Phú, tỉnh Lào 
Cai

19 Chả cá thiểu An Thường 56
HKD cơ sở nuôi 

trồng, chế biến thủy 
sản An Thường

Xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai

II Sản phẩm nâng hạng 
đạt 4 sao (****)

1 Nấm Hương Sa Pa sấy 
khô 90 Công ty TNHH Hà 

Lâm Phong Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai

2 Rượu Mận Sâu Chua mỹ 
tửu 75 HKD  Sâu Chua Mỹ 

tửu Sa Pa Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai

3 Dứa Bản Lầu – Mường 
Khương 75 HTX Thịnh Phong Xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai

4 Rượu Mận VM 78

5 Rượu Mơ Sa Pa 77

6 Rượu Mơ VM 77

HKD Viet Mountains Xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai

7 Tinh dầu thực vật Đại Phú 
An 91

8 Tinh dầu Quế Đại Phú An 91

9 Tinh dầu Sả chanh Đại 
Phú An 91

Công ty Cổ phần nam 
dược Đại Phú An

Xã Mậu A, tỉnh Lào Cai

10 Măng ăn liền Yên Thành 81

11 Măng ớt giòn Thác Bà 80

Công ty Cổ phần Yên 
Thành

Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai
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III Sản phẩm đánh giá lại 

Sản phẩm đạt 4 sao 
(****)

1 Tinh bột Sắn

Nhà máy sắn Văn 
Yên - Công ty CP lâm 
nông sản thực phẩm 

Yên Bái

Xã Đông Cuông, tỉnh Lào 
Cai

Sản phẩm đạt 3 sao 
(***)

1 Nấm Hương Sa Pa tươi Công ty TNHH Hà 
Lâm Phong

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai

2 Quả Su Su Sa Pa

3 Ngọn Su Su Sa Pa

HTX nông nghiệp 
Hoa Đào

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai

4
Trà túi lọc Tam thất xạ 
đen - Đông trùng hạ thảo 
Elipha

Công ty TNHH MTV 
Traphaco Sa Pa

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai

5 Thịt lợn (thịt tươi)

6 Thịt lợn gác bếp

HTX nông nghiệp 
Bản Xanh

Xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai

7 Bánh gai Công Sang HKD Vũ Thị Sang Xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai

8 Trà Shan tuyết cổ thụ A 
Mú Sung

HTX sản xuất, chế 
biến sản phẩm nông 
nghiệp A Mú Sung

Xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai

9 Rượu Bản Phố - Bắc Hà HTX Duy Phong Xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai

10 Chuối tiêu Xuân Hòa HKD Hầu Minh Diu Xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai

11 Trà búp Tía tô

12 Trà túi lọc Đại bi

13 Tinh dầu Đại bi

HTX nông, lâm 
nghiệp An Dược

Xã Chiềng Ken, tỉnh Lào 
Cai

14 Trà phổ nhĩ 

(Đổi tên 
sản phẩm 
Phổ shan 

cổ trà)
HTX Quang Tom Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
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15 Hồng trà

(Đổi tên 
sản phẩm 

Hồng 
shan cổ 

trà)

16 Khâu nhục - Bắc Hà HKD Lâm Mai 
Phương

Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

17 Shan tuyết Trà HTX DVNN Púng 
Luông

Xã Púng Luông, tỉnh Lào 
Cai

18 Dịch vụ du lịch Ao Xanh 
Vân Hội

HKD Nguyễn Văn 
Sơn

Xã Vân Hội, tỉnh Lào Cai

19 Măng muối giòn Thác Bà Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai

20 Măng chua Thác Bà

21 Măng khô Thác Bà

Công ty Cổ phần Yên 
Thành Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai

22 Rượu nếp trắng

23 Rượu chuối hột rừng

24 Rượu hồng rừng

HKD Lương Thế Hội Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai

25 Cao xương ngựa Bạch 
Vương Vũ

Công ty TNHH Đầu 
tư và Phát triển Bạch 

Vương Vũ

Phường Văn Phú, tỉnh Lào 
Cai
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